	SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG


 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày  7   tháng 5  năm 2024


YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng máy thở chức năng cao tại bệnh viện đa khoa Đức Giang,Với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.Đơn vị yêu cầu báo giá:  Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 38711751
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá và khảo sát thiết bị:
          - Đ/ c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB, 

          - ĐT: 0914864168

          - Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com
3. Cách thức nhận báo giá:
          -  Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện hoặc Phòng Vật tư thiết bị

         +  Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

+  Điện thoại: 024 38711751
-  Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com
                              + vttbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 7 tháng 5 năm 2024 đến trước 17 h ngày 17            tháng 5 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1.Danh mục hàng hóa, dịch vụ
	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật

	
	Tên gói thầu: Bảo dưỡng máy thở chức năng cao tại bệnh viện đa khoa Đức Giang
	
	
	

	
	Phần 1
	
	
	

	1
	Bảo dưỡng máy thở chức năng cao Carescape R860 

Hãng, nước sx: GE- Mỹ
	Máy
	22
	Chi tiết theo phụ lục đính kèm

	
	Phần 2
	
	
	

	2
	Bảo dưỡng máy thở chức năng cao Event

Hãng, nước sx: eVent Medical/Mỹ
	Máy
	29
	Chi tiết theo phụ lục đính kèm


2. Địa điểm cung cấp dịch vụ tại: -Bệnh viện đa khoa Đức Giang
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo lần sau khi thực hiện xong hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.
5. Các thông tin khác (nếu có): Sau Bảo dưỡng Hệ thống máy hoạt động tốt đáp ứng tiêu chuẩn nhà sản xuất. Báo giá đã bao gồm tất cả nhân công, thuế, phí, lệ phí

Trân trọng cảm ơn!

	 Nơi nhận:

- Như​​ kính gửi; 




      - Lưu VTTB.
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thường


DANH MỤC CHI TIẾT GÓI THẦU KÈM THEO

Phần 1:
	 
	Yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống máy Thở CarescapeR860

	Stt
	Nội dung công việc thực hiện
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không Đạt

	 
	Chu kỹ bảo dưỡng chung
	≤ 6 tháng
	> 6 tháng

	A
	Yêu cầu chung :
	 
	 

	 
	*Bảo trì hệ thống theo danh mục bảo trì theo định kỳ 02 lần/ năm theo bảng danh mục bảo trì (không bao gồm phụ kiện và part thay thế …). 
*Đáp ứng: Thực hiện đầy đủ các nội dung Dịch Vụ cho Thiết Bị nêu tại Hợp Đồng. Khi phát sinh sự cố đột xuất, Bên B sẽ cử cán bộ kỹ thuật liên lạc, kiểm tra và xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất sau khi nhận được thông báo của Bên A qua Hotline theo quy định như sau:
a) Trong giờ hành chính (từ 08 giờ đến 17h giờ thứ hai đến thứ sáu).
b) Ngoài giờ hành chính, vào ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật lao động.
	Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra
	Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra

	B
	Nội dung bảo dưỡng
	Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra
	Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra

	 
	  1 Kiểm tra tổng quan hệ thống:
	 
	 

	1
	 Kiểm tra hệ thống điện
	 
	 

	2
	Kiểm tra hệ thống khí
	 
	 

	3
	Kiểm tra ắcquy
	 
	 

	4
	 Kiểm tra tình trạng bánh xe và khóa bánh xe
	 
	 

	5
	Kiểm tra các phụ kiện
	 
	 

	6
	Kiểm tra loa báo động
	 
	 

	7
	Kiểm tra LED báo nguồn
	 
	 

	8
	 Kiểm tra đèn báo động
	 
	 

	9
	Vận hành thử, và kiểm tra các thông số máy
	 
	 

	10
	2 Vệ sinh máy.
	 
	 

	11
	Vệ sinh máy
	 
	 

	12
	Vệ sinh màn hình và các tấm lọc
	 
	 

	13
	Vệ sinh bộ xông khí dung (nếu có)
	 
	 

	14
	Vệ sinh bộ van thở ra
	 
	 

	15
	Vệ sinh bẫy nước đầu vào khí Air và Oxy
	 
	 

	16
	Vệ sinh bảng mạch
	 
	 

	17
	Vệ sinh máy nén khí (nếu có)
	 
	 

	18
	3 Quy trình hiệu chuẩn
	 
	 

	19
	Vệ sinh hệ thống điều khiển
	 
	 

	20
	Kiểm tra áp lực đầu ra regulator
	 
	 

	21
	Kiểm tra rò rỉ (áp lực thấp)
	 
	 

	22
	Kiểm tra rò rỉ (áp lực oxy cao)
	 
	 

	23
	Kiểm tra rò rỉ (áp lực khí nén cao)
	 
	 

	24
	Hiệu chuẩn cảm biến áp lực đường thở Zero and Span
	 
	 

	25
	Kiểm tra free-breathing van
	 
	 

	26
	Kiểm tra van nỗ lực thở vào
	 
	 

	27
	 Kiểm tra van xả áp lực phụ trợ
	 
	 

	28
	Kiểm tra loa chip trên mạch VCB
	 
	 

	29
	Kiểm tra van xả cơ học
	 
	 

	30
	Hiệu chuẩn màn hình cảm ứng
	 
	 

	31
	Hiệu chuẩn van điều khiển oxy
	 
	 

	32
	Hiệu chuẩn van điều khiển khí nén
	 
	 

	33
	 Hiệu chuẩn van thở ra
	 
	 

	34
	Hiệu chuẩn cảm biến oxy
	 
	 

	35
	4  Kiểm tra an toàn điện
	 
	 

	36
	 Dòng điện rò nhỏ hơn 500uA với điện áp 220/240 VAC.
	 
	 

	37
	Trở kháng nối đất nhỏ hơn 0.2Ω
	 
	 

	38
	5  Kiểm tra hoạt động các mode thở
	 
	 

	39
	Thực hiện kiểm tra toàn bộ máy hàng ngày
	 
	 

	40
	Kiểm tra thể tích lưu thông
	 
	 

	41
	Kiểm tra áp lực thở vào
	 
	 

	42
	Kiểm tra nhịp thở
	 
	 

	43
	Kiểm tra nồng độ oxy
	 
	 

	II
	CÁC YÊU CẦU KHÁC
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1
	Được ủy quyền thực hiện dịch vụ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu đăng ký lưu hành trang thiết bị hoặc có tài liệu chứng minh đủ năng lực thực hiện dịch vụ theo quy định.
	có
	không

	2
	Chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật khi có sự cố, Bên A sẽ được Bên B hỗ trợ xử lý từ xa 24/7 (qua điện thoại hoặc email). Nếu sự cố không thể khắc phục được qua hình thức hỗ trợ từ xa, Bên B cam kết trong vòng 24-48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ trực tiếp của Bên A (không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ, Lễ theo quy định Nhà nước) sẽ cử cán bộ chuyên môn đến để kiểm tra và xử lý.
	có
	không

	3
	Có cam kết đầy đủ vật tư, phụ tùng thay thế chính hãng.
	có
	không

	4
	Có phương án tổ chức bảo dưỡng hợp lý ( như không làm bẩn bụi ra xung quanh khi bảo dưỡng, không ảnh hưởng đến người bệnh...)
	có
	không


Phần 2:

	 
	Yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng máy thở Event/eVent Medical/Mỹ

	Stt
	Nội dung công việc thực hiện
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không

	 
	Chu kỹ bảo dưỡng chung
	≤ 6 tháng
	> 6 tháng

	A
	Yêu cầu chung :
	 
	 

	 
	*Bảo trì hệ thống theo danh mục bảo trì theo định kỳ 02 lần/ năm theo bảng danh mục bảo trì 
*Đáp ứng  gọi dịch vụ sửa chữa. Khi cần kỹ sư có mặt tại đơn vị sử dụng trong vòng 02 giờ, trong ngày làm việc.)
	Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra
	Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra

	B
	Nội dung bảo dưỡng
	Thực hiện công việc như nội dung phần công việc đề ra
	Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công việc như nội dung phần công việc đề ra

	A.
	Vệ sinh máy
	
	 

	1
	Kiểm tra và vệ sinh  các chức năng của xe đẩy máy, tay đỡ ống thở,  bộ làm ấm, làm ẩm, dây dẫn khí oxy
	 
	 

	2
	Kiểm tra và vệ sinh filter lọc, quạt làm mát, vỏ ngoài của máy
	 
	 

	3
	Kiểm tra độ rò điện điện của máy
	 
	 

	4
	Kiểm tra và vệ sinh van thở ra + Màng van
	 
	 

	5
	Vệ sinh van trộn khí và van trộn oxy
	 
	 

	6
	Vệ sinh tuabin khí nén
	 
	 

	7
	Kiểm tra  các các van an toàn+ độ rò rỉ các ống dẫn khí
	 
	 

	8
	Kiểm tra tuổi thọ Pin dự phòng bao gồm: dòng sạc vào, Điện áp vào, dòng sạc trung bình, nhiệt độ pin
	 
	 

	9
	Kiểm tra các chức năng: còi báo, điều khiển đèn nền ở các mức độ khác nhau, bộ đốt nhiệt, nhiệt độ môi trường đặt máy
	 
	 

	10
	Kiểm tra các năng Van khí dung
	 
	 

	11
	Kiểm tra chức năng báo gọi y tá, van an toàn
	 
	 

	12
	Kiểm tra màn hình hiện thị LCD
	 
	 

	13
	Kiểm tra và hiệu chuẩn lại Tuabin tích hợp trong máy và đánh giá tuổi thọ qua số giờ chạy tuabin, lưu lượng khí cấp và số vòng quay của tuabin
	 
	 

	14
	Kiểm tra các chức năng và điện áp của các mạch 
Control Board, Flow board, Blower, Interface, 
Power manager, Power supply.
	 
	 

	15
	Kiểm tra điện áp của pin Cmos 
	 
	 

	16
	Kiểm tra và hiệu chuẩn zezo các cảm biến áp lực vào và đầu ra, cảm biến áp lực oxy, cảm biến flow thở ra
	 
	 

	17
	Kiểm tra và hiệu chuẩn Van trộn khí Nén+ Air flow đầu vào
	 
	 

	18
	Kiểm tra và hiệu chuẩn Van Trộn Oxy + oxy flow  đầu vào
	 
	 

	19
	Kiểm tra và hiệu chuẩn Van thở ra + Flow thở ra
	 
	 

	20
	Kiểm tra và hiệu chuẩn Màn hình cảm ứng + Phím bấm
	 
	 

	21
	Kiểm tra Test rò rỉ của máy
	 
	 

	22
	Kiểm tra dây thở
	 
	 

	23
	Kiểm tra và hiệu chuẩn cảm biến Oxy
	 
	 

	24
	Chạy lại máy trên phổi giả
	 
	 

	II
	CÁC YÊU CẦU KHÁC
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1
	Được ủy quyền thực hiện dịch vụ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu đăng ký lưu hành trang thiết bị hoặc có tài liệu chứng minh đủ năng lực thực hiện dịch vụ theo quy định.
	có
	không

	2
	Nhà thầu phải có các hợp đồng tương tự về máy thở đã thực hiện
	có
	không

	3
	Chịu trách nhiệm xử lý kỹ thuật khi có sự cố, nhân viên kỹ thuật phải có mặt trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận được thông báo
	có
	không

	4
	Có cam kết đầy đủ vật tư, phụ tùng thay thế chính hãng
	có
	không

	5
	Có bản thuyết minh phương án tổ chức bảo dưỡng (khi nộp thầu)
	có
	không


